MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM QUA CÔNG TÁC 
THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ HỘ TỊCH, CHỨNG THỰC 
Thanh tra Sở Tư pháp

Là tổ chức thuộc Sở Tư pháp, Thanh tra Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quyền hạn thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Ngoài công tác thanh tra hành chính, công tác thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ chấp hành quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp là một trong những nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên theo kế hoạch hàng năm. Trong phạm vi ý kiến tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020, Thanh tra Sở Tư pháp đề cập nội dung cần quan tâm qua công tác thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực; một số sai sót, vi phạm có tính phổ biến tại UBND, Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã. Nguyên nhân và kiến nghị.

1.Thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, trong 3 năm gần đây (2017-2019), Thanh tra của Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp tiến hành 04 cuộc thanh tra và Thanh tra Sở Tư pháp tiến hành nhiều cuộc thanh tra chuyên ngành tại các Văn phòng Luật sư, Công ty Luật, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, giám định tư pháp tại địa bàn tỉnh; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hộ tịch, chứng thực và trách nhiệm bồi thường của nhà nước tại 06 đơn vị cấp huyện và 20 xã, phường. Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra, các Đoàn thanh tra đã tham mưu ban hành Kết luận thanh tra, đề cập đến ưu điểm, những sai sót, vi phạm pháp luật của các đơn vị là đối tượng thanh tra, kể cả việc ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, nộp ngân sách nhà nước gần 25.000.000 đồng; qua đó kiến nghị đối với cơ quan quản lý, tổ chức được thanh tra chỉ đạo, kiểm điểm, rút kinh nghiệm và thực hiện việc khắc phục sai sót, vi phạm ở từng lĩnh vực và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra để theo dõi, xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Một số sai sót, vi phạm trong công tác hộ tịch, chứng thực tại UBND, phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã: Tại các Kết luận thanh tra chuyên ngành về hộ tịch, chứng thực ở các huyện Quảng Điền, Phú Vang, Hương Trà, Phú Lộc, Nam Đông và thành phố Huế của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Bộ Tư pháp và của Thanh tra Sở Tư pháp cho thấy, nhìn chung công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tại các địa phương đã được sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền, nhiều địa phương đã đầu tư cơ sở vật chất, bố trí cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn phù hợp để thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực; công chức làm công tác hộ tịch, chứng thực được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ. Công tác hộ tịch, chứng thực ở cấp huyện, cấp xã đã đi vào nề nếp, việc giải quyết các yêu cầu về hộ tịch, chứng thực của người dân cơ bản đã đáp ứng theo quy định pháp luật, đảm bảo thời hạn đăng ký; việc ghi chép ở các mẫu sổ, giấy tờ hộ tịch, chứng thực rõ ràng; hồ sơ được lưu trữ, bảo quản thuận lợi cho việc tra cứu; chưa phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác hộ tịch, chứng thực. Tuy nhiên kết quả thanh tra chuyên ngành nhìn nhận rằng, công tác hộ tịch, chứng thực ở các địa phương còn tồn tại một số sai sót, vi phạm có tính phổ biến như sau:

a. Về hộ tịch: Ủy ban nhân dân và Phòng Tư pháp: Sổ hộ tịch các loại còn sử dụng con dấu của Phòng Tư pháp để đóng dấu giáp lai và đóng dấu tại các nội dung ghi chú, sửa chữa là không đúng quy định (phải là dấu của cơ quan đăng ký hộ tịch – UBND cấp huyện); đăng ký khai sinh có cha của trẻ là công dân Việt Nam, đồng thời có quốc tịch nước ngoài hoặc cha của trẻ có quốc tịch nước ngoài nhưng hồ sơ không có văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch cho con. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài: ngày ký Giấy đăng ký kết hôn có trước ngày khám sức khỏe của bên nam, nữ; hồ sơ không có đủ thông tin cư trú của người đủ tuổi kết hôn ở Việt Nam trước khi xuất cảnh; Phòng Tư pháp thực hiện xác minh về điều kiện kết hôn nhưng nội dung là biên bản phỏng vấn,  làm việc với người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt nhưng không có người phiên dịch; Đăng ký nhận cha, mẹ, con không thực hiện việc thông báo cho UBND cấp xã nơi công dân thường trú;  giấy tờ do cơ quan thẩm quyền nước ngoài cấp không có hợp pháp hóa lãnh sự,...

- Tại Ủy ban nhân dân cấp xã: Có đơn vị sử dụng sổ đăng ký hộ tịch không phải do Nhà xuất bản Tư pháp phát hành; vẫn còn trường hợp sổ được ghi bằng hai loại mực, trường hợp sửa chữa trong sổ nhưng không thực hiện việc ghi chú, đóng dấu theo quy định; ghi thiếu chức danh người thực hiện đăng ký; hồ sơ đăng ký lại khai sinh thiếu cơ sở pháp lý, xác định nội dung thông tin khi đăng ký lại khai sinh không đúng quy định pháp luật, không bảo đảm chặt chẽ, không có giấy tờ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con và giấy cam đoan đã nộp đủ các giấy tờ mình có; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã đăng ký kết hôn có chồng chết nhưng hồ sơ không thể hiện giấy tờ chứng minh việc chết của chồng hoặc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần hai nhưng không yêu cầu nộp lại bản chính đã cấp lần 1; đăng ký khai sinh cho trẻ thiếu bản chính giấy chứng sinh. Cải chính hộ tịch không kiểm tra, xác minh để bảo đảm nguyên tắc cải chính hộ tịch khi có sự sai sót, phần lớn các trường hợp cải chính thông tin hộ tịch trong Giấy khai sinh là nhằm phù hợp với thông tin trong hộ khẩu, chứng minh nhân dân,  không phù hợp với nguyên tắc “Hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh”. Thay đổi hộ tịch thiếu giấy tờ chứng minh thể hiện người được thay đổi hộ tịch trùng tên với người trong dòng họ, không xác minh thông tin trên thực tế mà dựa vào lời cam đoan của đương sự. Hồ sơ cải chính nhưng trích lục lại ghi thay đổi hộ tịch,…
b. Về chứng thực: Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản có sai phạm về thủ tục chứng thực, thực hiện chứng thực chữ ký có nội dung hợp đồng giao dịch như Giấy cam đoan, cam kết có nội dung bàn giao nhà ở và tài sản gắn liền với đất; nhiều hồ sơ chứng thực hợp đồng, giao dịch có từ 02 trang trở lên không có chữ ký của người yêu cầu chứng thực và người thực hiện chứng thực ở từng trang; Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế không thể hiện đầy đủ hàng thừa kế thứ nhất là cha đẻ,  mẹ đẻ của người đã chết,.. Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho một phần diện tích đất nhưng không có biên bản tách thửa của cơ quan đăng ký đất đai. Một số trường hợp chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất không lưu bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký, lưu Giấy chứng minh nhân dân đã quá thời hạn sử dụng (quá 15 năm); sử dụng mẫu lời chứng không đúng theo quy định tại Phụ lục mẫu lời chứng ban hành kèm theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cấp bản sảo từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch. Có Phòng Tư pháp thực hiện chứng thực chữ ký người dịch không kiểm tra, lập danh sách, phê duyệt, niêm yết danh sách cộng tác viên dịch thuật: không kiểm tra đầy đủ, chặt chẽ tiêu chuẩn, điều kiện người dịch,.. .

3. Nguyên nhân: Sau khi Đoàn Thanh tra phát hiện các sai sót, vi phạm nêu trên (thể hiện ở các biên bản làm việc) đơn vị được thanh tra giải trình, đã thừa nhận sai sót, vi phạm pháp luật được chỉ ra, ghi nhận rút kinh nghiệm, không để sai sót, lặp lại vi phạm và chỉ đạo thực hiện việc bổ sung  báo cáo Sở Tư pháp. Nguyên nhân của sai sót, vi phạm pháp luật về hộ tịch, chứng thực được nêu trên là sự thiếu quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã, của Trường phòng Tư pháp đối với công chức tư pháp, công chức hộ tịch tiếp nhận, tham mưu giải quyết hồ sơ. Công chức tư pháp hộ tịch chưa nắm chắc các quy định của pháp luật áp dụng hoặc hiểu chưa đúng khi giải quyết hồ sơ ở một số trường hợp cụ thể (mặc dù hệ thống văn bản pháp luật về hộ tịch, như:  Luật Hộ tịch 2014; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chứng thực; Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành đã cơ bản đầy đủ, quy định rõ về thủ tục, giấy tờ, hồ sơ và trình tự giải quyết); việc kiểm tra công tác tư pháp của Phòng Tư pháp đối với UBND cấp xã còn thực hiện chung cho các nhiệm vụ công tác tư pháp khác, chưa có kiểm tra chuyên sâu về lĩnh vực hộ tịch, chứng thực để kịp thời phát hiện sai sót, vi phạm. 
4. Một số vấn đề cần quan tâm và kiến nghị: Để việc thi hành pháp luật về hộ tịch, chứng thực được đồng bộ, thống nhất, đảm bảo đúng quy định, thực hiện cải cách hành chính, xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân trong giải quyết công việc. Qua công tác thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật hộ tịch, chứng thực, Sở Tư pháp, Thanh tra Sở Tư pháp đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm quy định của Luật hộ tịch, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản quy định chi tiết thi hành; tuân thủ nguyên tắc tôn trọng thông tin hộ tịch, Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân; không bố trí người không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm công tác hộ tịch; kịp thời giải quyết những vướng mắc trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực ở cơ sở, địa phương. Chấn chỉnh và chấm dứt tình trạng giải quyết yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch nhằm hợp thức hóa hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Khi tiếp nhận, thụ lý, giải quyết hồ sơ phải thực hiện trình tự, thủ tục, đúng  quy định của pháp luật về hộ tịch, chứng thực. Định kỳ giao ban, trực báo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực cho công chức tư pháp- hộ tịch được giao nhiệm vụ tham mưu, giải quyết hồ sơ. Tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề của Phòng Tư pháp đối với UBND cấp xã về hộ tịch, chứng thực để kịp thời phát hiện các sai sót ,vi phạm, không lặp lại vi phạm pháp luật về hộ tịch, chứng thực đã được phát hiện. Nghiêm túc thực hiện việc khắc phục, bổ sung hồ sơ theo các nội dung kiến nghị tại kết luận thanh tra của các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tư pháp  và của Sở Tư pháp đối với công tác này tại địa phương./.
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